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Nội dung của giáo trình 
Tomato TOEIC Listening

Q ua việc phân tích rấ t kỹ các đề th i TOEIC Listening 

được ra từ  năm 2008 đến nay, chúng tôi nhận thấy có 33 

dạng câu hỏi được sử dụng trong các đề thi, đề th i ngày 

càng có nhiều từ  khó, nhiều câu gián tiếp, các đoạn đối 

thoại và bài nói ngày càng dài, đáp án cho câu hỏi ngày 

càng đa dạng, đáp án đúng là đáp án ngoại lệ xuất hiện 

nhiều hơn. Được biên soạn trên  tinh  thần  bám  sát xu 

hưđng ra đề trong thời gian gần đây, giáo trình  sẽ giúp 

bạn làm  quen vđi bài th i TOEIC Listening thông qua việc 

tìm  hiểu 33 dạng câu hỏi thuộc 4 phần của bài thi.



DIAGNOSTIC TEST
Phần này gồm 40 câu hỏi nhảm giúp bạn đánh 

giá năng lực cùa bản thân trước khi nghiên cứu giáo 
trình. Chúng tôi cũng giới thiệu cách học phù hợp 
vđi năng lực cùa bạn dựa trên kết quả bài kiểm tra.

Dạng cflu hỏi 09 Câu hỏi với why

BMmi quc» c*. hò.
....................... ....  »CaaUoa ĉMarilaatkhOlahlUat«
■Ml.in.nt 3-4 cAu traat >AcáK ciu Ut rt n> affci vAn niĂ

M>ÌMI 1* t.M.Urd.ta*

Các dạng câu hỏi
Trong phần này, chúng tôi sê trình bày chi tiết 

về từng dạng câu hỏi và cách chọn đáp án đúng 
cho câu hỏi thông qua ví dụ minh họa.

Bài tập cúng cô kiến thức
Chon đip ấn mA ti chinh xác nhii cic btk ¿nh dmk dếy.

Bài tập  củng cố kiến thức
Sau khi gidi thiệu từng dạng câu hỏi, chúng tôi 

sẽ đua ra phần bài tập cúng cố kiến thức vđi các 
câu hỏi tương tự kèm theo phần hudng dẫn chi tiết 
vể cách chọn đáp án đúng. Việc làm các bài tập 
này sẽ giúp bạn khắc sâu những kiến thức vừa học.
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PRACTICE

Nghe doui dúi thoai VJ chon dip in phú hop nhất »dí odi cảu há. '»•>»

1. Mun d0M Mr Sutton «ant to mm m. 7. Wtwt dOM the mar inqura about?
WMn? (A) Th» tope ot an upcoming Mmm
(A) Tht* «It« noon IB The KhaduM ol ■ renovation pn
IB) ThMmomng (Cl Tha location of a team mMtlng
IQ Ibmorrow «ftwnoor CO» Th« contact mtormatton o' a tea
(D) Tomcrrow morning

a. Ho* do ffw apMkarB rvaotv* th# ts4
2. What do** Mr Sutton mnt 10 dmumwtthth* (A) By caHng a (Uparviaor

«man? IB) By chacklng an «man
(Al A nas CMM (a By HMng ■ coworka>
IB) A research mpon (0) By r——rchina a wataM
(C) A marketing plan

LISTENING FOCUS
Phần Listening Focus tạo cơ hội cho bạn luyện 

nghe để nâng cao khả nảng nghe hiểu. Bài tập luyện 
nghe ở phần này có sự thay đổi tùy theo nội dung 
từng phần trong bài thi TOEIC Listening: nghe và 
viết lại các đáp án đúng khác (Part 1), nghe câu 
hỏi, câu trả lời và điền từ vào chỗ trống (Part 2), 
nghe đoạn đối thoại và điền câu / mệnh đề thể hiện 
thông tin quan trọng vào chỗ trống (Part 3), nghe 
bài nói vđi các kiểu phát âm khác nhau (Part 4).

PRACTICE
Với mỗi dạng câu hỏi, giáo trình sẽ đưa ra phần 

bài tập thực hành tương ứng. Các câu hỏi trong 
phần này được biên soạn theo hướng có độ khó và 
hình thức tương tự câu hỏi trong bài thi thực tế, 
giúp người học có cơ hội luyện tập nhằm nắm vững 
các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong bài thi 
TOEIC Listening.

REVIEW TEST
Cuối mỗi phần của giáo trình đều có bài 

Review Test giúp bạn ôn tập lại những kiến thức 
đã học trong phần đó.

ACTUAL TEST

*  riviet.com

ACTUAL TEST
Cuối giáo trình là bài Actual Test gồm 100 

câu hỏi mô phỏng câu hỏi trong bài thi TOEIC 
Listening. Phần này giúp bạn trải nghiệm cảm 
giác khi làm bài thi thực tế.

W ẳ M ắ ẫ Ể h ầ M ầ ầ
Tomato TOEIC Listening - 5



Thời gian biếu dành cho giáo trình Tomato TOEIC 
Listening

Schedule A 40 ngày

Thời gian biểu này dành cho những người có nhiều thời gian chuẩn bị cho kì thi TOEIC. Mỗi 
ngày, bạn hãy học một dạng câu hỏi theo trình tự trong phần mục lục của giáo trình, sau đó hãy 
nghe MP3 nhiều lần.

DAY 01 DAY 02 DAY 03 DAY 04 DAY 05
* DIAGNOSTIC PA RTI PA RTI PA RTI PA RTI

T EST  1 Dạngcâu hỏi 01 Dạng câu hỏi 02 Dạng câu hỏi 03 Dạng câu hỏi 04

DAY 06
* REVIEW  

T EST  1

DAY 11
PART 2 

Dạng câu hỏi 09

DAY 07
PART 2 

Dạng câu hỏi 05

DAY 12
PART 2 

Dạng câu hỏi 10

DAY 08
PART 2 

Dạng câu hỏi 06

DAY 13
PART 2 

Dạng câu hỏi 11

DAY 09
PART 2 

Dạng câu hỏi 07

DAY 10
PART 2 

Dạng câu hỏi 08

DAY 14
PART 2 

Dạng câu hỏi 12

DAY 15
PART 2 

Dạng câu hỏi 13

DAY 16
PART 2 

Dạng câu hỏi 14

DAY 17
PART 2
“* Dạng câu hỏi 15

DAY 18
* REVIEW  

TEST 2

DAY 19
PART 3
■* Dạng câu hỏi 16

DAY 21
PART 3
■*Dạng câu hỏi 18

DAY 22
PART 3 

Dạng câu hỏi 19

DAY 23
PART 3 

Dạng câu hỏi 20

DAY 24
PART 3
-*Dạng câu hỏi 21

DAY 26
PART 3 
-*Dạng câu hỏi 23

DAY 27
PART 3 

Dạng câu hỏi 24

DAY 28
* REVIEW  

TEST  3

DAY 29 
PART 4

Dạng câu hỏi 25

DAY 20
PART 3 

Dạng câu hỏi 17

DAY 25
PART 3 

Dạng câu hỏi 22

DAY 30 
PART 4 

Dạng câu hỏi 26

DAY 31
PART 4
"*Dạng câu hỏi 27

DAY 32 
PART 4

Dạng câu hỏi 28

DAY 33 
PART 4

Dạng câu hỏi 29

DAY 34
PART 4 

Dạng câu hỏi 30

DAY 35
PART 4 

Dạng câu hỏi 31

DAY 36 
PART 4 

Dạng câu hỏi 32

DAY 37 
PART 4

Dạng câu hỏi 33

r 1 
DAY 38 

REVIEW  
T EST  4

DAY 39 
ACTUAL 
TEST

DAY 40 
"*ỏn tập
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Schedile B 30 ngày
p f||
I k S S

Đây lí thời gian biểu dành cho những người có kiến thức cơ bản và có thể dành nhiều thời 
gian để b c  tiếng Anh mỗi ngày. Bạn sẽ không học theo trình tự trong mục lục mà học xen kẽ 
các phần.Thời gian biểu này giúp bạn nắm vững lượng kiến thức mà giáo trình muốn truyền đạt 
trong kháng thời gian ngắn hơn.

D A '01 
* DIAGfOSTIC 

T EST

DAY 02 
PART 1 PART 2 

Dạng câu hỏi 01 
"*  Dạng câu hỏi 05

D A '06 
PART 3
“*Dạng cu hòi 17

DAY 07
PART4
■* Dạng câu hỏi 26

D A '11 
PART 1
■* Dạng cu hòi 04 

REVIE7  
T E S T

rn R i «*
Dạng CU hỏi 29

D A ' 16 
PART 4 ■

D A '21
PART 3
■^Dạng cu hỏi 22

www.nhaniviet.com

DAY 12
PART 2 PART 3 

Dạng câu hỏi 08 
Dạng câu hỏi 19

DAY 17
PART 2
“*Dạng câu hỏi 11 

Dạng câu hỏi 12

DAY 22 
PART 4
"*Dạng câu hỏi 31

D A '26 DAY 27
PART 3 PART 4

Dạng 01 hỏi 24 Dạng câu hỏi 33

fffra M _

DAY 03
PART 3 

Dạng câu hỏi 16

DAY 08 
PART 1 PART 2 

Dạng câu hỏi 03 
Dạng câu hỏi 07

DAY 13 
PART4 

Dạng câu hỏi 28

DAY 18
PART 3
“*Dạng câu hỏi 21

DAY 23
PART 2
^Dạng câiLhỏi 15 

REVIEW  
T EST  2

DAY 28 
> REVIEW  

T EST  3

ft. • ■ ' W m a s m

DAY 04 
PART 4
"*Dạng câu hỏi 25

DAY 05 
P A R T I PART 2 

Dạng câu hỏi 02 
Dạng câu hỏi 06

DAY 09
PART 3
■^Dạng câu hỏi 18

DAY 10 
PART 4 

Dạng câu hỏi 27

DAY 14
PART 2 

Dạng câu hỏi 09 
Dạng câu hỏi 10

DAY 15
PART 3 

Dạng câu hỏi 20

t \  \  f'-i ik ' ty ' ỉ i-fỊỀÕù\

DAY 19 
PART 4
-*Dạng câu hỏi 30

DAY 20
PART 2 

Dạng câu hỏi 13 
Dạng câu hỏi 14

DAY 24
PART 3
“*Dạng câuliỏi 23

DAY 25 
PART 4
■*Dạng câu hỏi 32

DAY 29 
■* REVIEW  

T EST  4

DAY 30 
■* ACTUAL 

T E S T
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DIAGNOSTIC TEST

■

% m & Ệ ệ Ị i '

PA R T  1
Dạng câu hỏi 01 Mỏ tả bức ảnh có 1 người 020

Dạng câu hòi 02 Mô tả bức ảnh có 2 người trở lên 030

Dạng câu hỏi 03 Mô tả bức ảnh chụp sự vật hay khung cảnh 040

Dạng câu hỏi 04 Mô tả bức ảnh có người và sự vật 050

REVIEW  T E S T  1 060

www.nhantriviet.con

PA RT 2

Q
Dạng câu hỏi 05 Câu hỏi với who

Dạng câu hỏi 06 Câu hỏi với what /w hich

Dạng càu hòi 07 Câu hỏi với where

Dạng càu hỏi 08 Câu hỏi vái when

Dạng câu hỏi 09 Câu hỏi với why

Dạng cảu hỏi 10 Câu hỏi với how

Dạng câu hỏi 11 Câu hỏi không bắt đầu bằng từ nghi vấn

Dạng câu hòi 12 Câu hỏi phú định

Dạng cảu hỏi 13 Câu hỏi lựa chọn

Dạng câu hỏi 14 Cầu ưần thuật

Dạng câu hỏi 15 Câu hỏi đuôi

REVIEW  T E S T  2

068

076

084

092

100

108

116

124

132

140

148

156
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